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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Đức Bình Nam 02/09/2006 Tdp Số 7 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206035205 

002 An Vũ Lê Bình Nam 03/08/2006 Tdp Vạn Thắng 1, P. Nguyên Bình, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206017930 

003 Anh Đào Thị Phương Nữ 22/09/2005 Minh Phượng, TT. Nham Biền, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305007596 

004 Anh Nguyễn Phương Nữ 20/10/2004 Thôn Tảo Dương, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 001304040783 

005 Anh Nguyễn Phương Nữ 27/05/2005 Khu 4, TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305010483 

006 Anh Phạm Thế Nam 09/01/2006 Xóm 20, X. Đồng Sơn, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 036206029993 

007 Anh Trần Tuấn Nam 21/08/2005 Thôn 1 Công Xá, TT. Vĩnh Trụ, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K32202

4 
A1 SH lại (L) 035205006416 

008 Anh Trịnh Tiến Tuấn Nam 17/05/2006 Thôn Hóa Tài, X. Thụy Duyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206016766 

009 Anh Trương Thị Hải Nữ 01/01/2003 Khu 5, P. Phú Thứ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303000215 

010 Ánh Lương Ngọc Nữ 19/06/2005 Thôn Nội Ninh, X. Ngô Quyền, H. Tiên 

Lữ, T. Hưng Yên 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305002379 

011 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 27/08/2004 Xóm 7 Phúc Lâm Hạ, X. Phúc Lâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304037325 
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012 Bằng Phạm Quang Nam 15/07/2004 X. Quang Tiến, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204004973 

013 Bảo Nguyễn Đức Nam 08/12/2005 Thôn Xuân Húc 2, X. Vân Xuân, H. 

Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205012012 

014 Bảo Nguyễn Huy Gia Nam 03/12/2004 Cc Đồng Tầu, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204000071 

015 Chi Nguyễn Quỳnh Nữ 26/09/2002 Tổ 2, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302000137 

016 Chi Phạm Thị Diệu Nữ 01/12/2005 Tdp 3 Trung, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305010042 

017 Chỉ Vừ A Nam 01/06/2006 Bản Thẩm Mú, X. Pú Xi, H. Tuần Giáo, 

T. Điện Biên 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011206005506 

018 Chiến Lưu Công Nam 15/02/1995 Trung Hoàng, X. Thanh Bình, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095036745 

019 Chung Nguyễn Văn Nam 15/08/2004 Thôn Thọ Lương, TT. Bình Mỹ, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001601 

020 Cường Nguyễn Hải Nam 30/11/2003 Tdp Số 8, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001268 

021 Cường Phạm Mạnh Nam 19/02/2004 Tô Đê, X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204011503 

022 Đạt Phạm Tiến Nam 18/08/2006 Cẩm Trung 2, X. Mường Than, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012206000234 

023 Dế Giàng A Nam 04/06/1993 Bản Cao Chải, X. Tà Tổng, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012093004251 

024 Diệp Bùi Thị Nam 02/04/2003 Khu Dần Thịnh, X. Xuân An, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303008245 

025 Diệp Trần Ngọc Nữ 25/08/2003 Tổ 18, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303001622 

026 Dịu Phạm Thị Nữ 02/03/2001 Thôn An Vĩnh, X. Quang Trung, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008802 

027 Dũng Đinh Tiến Nam 27/06/2006 Thôn Hải Sơn, X. Trân Châu, H. Cát 

Hải, TP. Hải Phòng 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206001421 
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028 Dương Mai Thùy Nữ 10/10/2005 Xóm 4, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305006124 

029 Duy Đoàn Ngọc Nam 25/06/2006 Xóm An Trung, X. Nghĩa An, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206021697 

030 Duy Nguyễn Bá Nam 11/06/2005 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019620 

031 Duy Nguyễn Đức Nam 04/10/2005 X. Đông Phong, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003947 

032 Duy Ninh Ngọc Nam 01/09/2006 Tổ 4 Khu 3, P. Hà Lầm, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206002884 

033 Duy Phạm Phương Nam 10/04/2006 Tập Thể Cán Bộ Ttn, P. Láng Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206000690 

034 Giang Bùi Thị Nữ 27/01/2004 Thôn Đồng Áng, X. Kim Long, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003643 

035 Giang Trần Trường Nam 01/09/2005 Khả Lý Thượng, P. Quảng Minh, TX. 

Việt Yên, T. Bắc Giang 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205015246 

036 Hà Phí Thị Thu Nữ 08/11/2005 Đức Thịnh, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035341 

037 Hải Kiều Xuân Nam 30/04/1997 Thôn 3, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097034890 

038 Hải Nguyễn Thị Nữ 01/08/2005 Đội 1 Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305008970 

039 Hân Nguyễn Ngọc Nam 17/09/2005 Thôn Khánh Mỹ, X. Phúc Khánh, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305002187 

040 Hằng Bùi Thị Nữ 17/07/2001 Xóm Can Thượng, X. Hợp Phong, H. 

Cao Phong, T. Hòa Bình 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301000719 

041 Hằng Nguyễn Thị Minh Nữ 14/09/2004 Xóm 3 Tiền Lệ, X. Tiền Yên, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304033799 

042 Hằng Tạ Thị Minh Nữ 13/12/2003 Thôn Long Văn, X. Việt Đoàn, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303002698 

043 Hằng Vũ Thị Thanh Nữ 09/09/2005 Xóm Cuối, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305015947 
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044 Hằng Vũ Thị Thanh Nữ 02/02/2005 Tdp Phương Viên, TT. Thổ Tang, H. 

Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305010061 

045 Hiền Trần Thị Thu Nữ 15/01/2005 Thôn La Nguyễn, X. Minh Quang, H. 

Vũ Thư, T. Thái Bình 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005058 

046 Hiệp Nguyễn Tạ Nam 24/01/2006 Thôn Phú An, X. Thanh Đa, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206075950 

047 Hiếu Lèo Trung Nam 16/09/2006 Tổ 1, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn La, T. 

Sơn La 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206004140 

048 Hiếu Nguyễn Đình Nam 28/07/2006 Thôn Hậu Trữ, X. Thụy Duyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206013829 

049 Hoa Lò Thị Nữ 10/03/2004 X. Chiềng Khoong, H. Sông Mã, T. Sơn 

La 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051215801 

050 Hoa Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/03/2004 X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002889 

051 Hoa Phương Thị Nữ 10/10/2005 Thôn Gò Danh, X. Nhữ Khê, H. Yên 

Sơn, T. Tuyên Quang 

X A1K29202

4 
A1 SH lại (L) 008305002859 

052 Hòa Nguyễn Duy Nam 20/09/2005 Thôn Mới, X. Yên Đồng, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K28202

4 
A1 SH lại (L) 026205001351 

053 Hoàn Nguyễn Hữu Nam 25/11/2005 Xóm 1, X. Thanh Phong, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205019808 

054 Hoàng Hà Đức Nam 29/08/2006 Thôn Bắc Lệ, X. Tân Thành, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020206002023 

055 Hoàng Nguyễn Đắc Nam 17/05/1999 Xóm 3, X. Phú Châu, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099003490 

056 Hoàng Nguyễn Huy Nam 14/08/2004 An Cường, P. Hiệp Sơn, TX. Kinh Môn, 

T. Hải Dương 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000942 

057 Hồng Nguyễn Thị Nữ 16/06/1996 Thôn Đồng Chủ, X. Xuân Hòa, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K28202

4 
A1 SH lại (L) 026196004067 

058 Hợp Ngô Xuân Nam 28/03/2005 Xóm Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002376 

059 Hùng Đồ Đình Nam 23/12/2005 Hiệp Thuận 2, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054348 
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060 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 04/01/2006 Khu Hồng Phong, P. Ninh Dương, TP. 

Móng Cái, T. Quảng Ninh 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206000266 

061 Hưng Nguyễn Đức Nam 13/01/1999 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải 

Dương 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030099002665 

062 Huy Ngô Quang Nam 11/08/2006 Hạc Lâm, X. Hương Lâm, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206007160 

063 Huy Ngọ Quang Nam 23/09/2005 Khu 11, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205006744 

064 Huyền Lã Thị Khánh Nữ 30/11/2003 Xóm 4, X. Khánh Thịnh, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303003057 

065 Huyền Lê Thanh Nữ 27/11/2005 Tdp 4 Đông, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305001418 

066 Huyền Thiệu Thị Khánh Nữ 25/08/2006 Tk Bắc Giang, TT. Nông Cống, H. 

Nông Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306003394 

067 Kiên Đỗ Ngọc Nam 15/12/2003 Tdp Số 1 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203030277 

068 Lâm Bùi Thế Nam 09/03/2003 Thôn An Thượng, X. Văn Phong, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001097 

069 Lâm Lê Văn Nam 30/08/2005 Phú Thịnh, X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205004124 

070 Lâm Tôn Bảo Nam 17/09/2005 Tổ 1, TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su 

Phì, T. Hà Giang 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002205000162 

071 Liên Nguyễn Thị Hải Nữ 25/03/2005 Ngọc Giả, X. Ngọc Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 001305020133 

072 Linh Đỗ Khánh Nữ 24/10/2004 Nà Mó, X. Bằng Mạc, H. Chi Lăng, T. 

Lạng Sơn 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020304002393 

073 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 18/04/2004 Thôn Trước, X. Tân Tiến, TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304006103 

074 Linh Lê Thị Thùy Nữ 22/06/2004 Xóm Sang Trèn, X. Võ Miếu, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004568 
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075 Linh Nguyễn Thị Mai Nữ 20/02/2002 Thôn Ổ Thôn, X. Thọ Lộc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032841 

076 Linh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 06/03/2003 Bến Triều, P. Hồng Phong, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303007082 

077 Linh Nguyễn Thùy Nữ 17/01/2003 Thôn Động Xá, TT. Lương Bằng, H. 

Kim Động, T. Hưng Yên 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303002514 

078 Linh Nguyễn Văn Nam 23/10/2004 Thôn Phúc Hải, X. Dân Lực, H. Triệu 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204030536 

079 Linh Phạm Thùy Nữ 08/12/2005 Bản Pắc Ta, X. Pắc Ta, H. Tân Uyên, T. 

Lai Châu 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012305000484 

080 Long Trần Hải Nam 11/03/2005 28-30 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020892 

081 Long Trần Quang Nam 27/11/2005 Xóm 8, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004444 

082 Lương Đinh Văn Nam 05/06/1998 Khu Dần Thịnh, X. Xuân An, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025098009017 

083 Luyến Tạ Thị Nữ 28/08/2003 Lĩnh Trung, X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303001039 

084 Mai Nguyễn Thị Nữ 26/11/2003 Thôn 2, X. Hoằng Thành, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303012604 

085 Mai Vũ Thị Ngọc Nữ 08/11/2004 Bản Phách, X. Chiềng Khừa, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304008368 

086 Minh Giàng A Nam 12/06/2004 Bản Cao Chải, X. Tà Tổng, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204005769 

087 Minh Trần Hoàng Nam 05/05/2006 Tổ 13 Khu Vcqđ, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000265 

088 Minh Trần Ngọc Nam 08/01/2004 Thôn Trung Thứ, X. Thanh Thủy, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002663 

089 My Trần Thị Hà Nữ 01/12/2005 Hà Thanh, X. Thanh Hải, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305013803 

090 Nam Bùi Hữu Nam 12/02/2006 Trường Xuân, X. Thụy Trường, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206013175 
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091 Nam Lê Hải Nam 04/01/2005 Thôn Trung, X. Thượng Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034271 

092 Ngân Hoàng Thị Kim Nữ 25/04/2006 Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306005812 

093 Ngân Phí Hà Nữ 30/08/2003 Thôn Xóm Đơi, X. Thượng Trưng, H. 

Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303000839 

094 Ngân Phí Hiếu Nữ 15/02/2002 Tổ 5, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302007033 

095 Ngân Tòng Thị Kim Nữ 10/03/2005 Tổ Dân Cư Số 1, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305000668 

096 Ngọc Mai Thị Hồng Nữ 21/09/2005 Đường Mười Tây, X. Xuân Chính, H. 

Kim Sơn, T. Ninh Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067305000010 

097 Nhân Nguyễn Trọng Nam 25/10/2005 Bùi Xá, X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001592 

098 Nhật Ngô Viết Nam 08/08/2006 Thôn Tiến, X. Quảng Nham, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206020828 

099 Nhi Lê Ngọc Nữ 18/01/2005 Tổ 4B, TT. Phố Ràng, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305005886 

100 Nhi Nguyễn Ngọc Nữ 15/11/2003 Thôn Guột, P. Việt Hùng, TX. Quế Võ, 

T. Bắc Ninh 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303010801 

101 Nhi Nguyễn Thị Yến Nữ 01/09/2006 Đội 1 Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006613 

102 Nhung Ngô Thị Hồng Nữ 02/03/2006 Thôi Nội Xá, X. Vạn Thái, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306052749 

103 Nhưng Phí Thị Tuyết Nữ 15/09/2004 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 001304006364 

104 Ninh Chử Trọng Nam 07/08/2006 Thôn 2, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206033963 

105 Phơ Lý Tre Nữ 23/08/2005 Kin Chu Phìn 1, X. Nậm Pung, H. Bát 

Xát, T. Lào Cai 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305004528 
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106 Phong Phạm Kiều Nam 07/10/2005 Hà Tân, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037260 

107 Phong Vũ Hoàng Nam 20/04/2006 Tổ 54 Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023980 

108 Quân Nguyễn Đức Nam 14/01/2005 Thôn Phúc Chỉ, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006389 

109 Quang Trần Vinh Nam 10/03/2004 X. Quang Tiến, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204013286 

110 Quỳnh Lưu Thị Nữ 04/06/2004 Thôn Vi Sơn, X. Đông Sơn, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304007796 

111 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 17/12/2005 Kim Bông, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033350 

112 Quỳnh Vũ Thị Diễm Nữ 16/12/2003 Thôn Xuân La, X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303006243 

113 Sáng Lưu Đình Nam 10/05/2006 Thôn Phú An, X. Thanh Đa, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071884 

114 Sinh Nguyễn Thị Nữ 04/07/2004 Thôn Đồng Lệ, X. Hợp Đồng, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038296 

115 Sơn Trần Văn Nam 04/09/2005 Thôn 1, X. Nga Điền, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005336 

116 Tâm Tạ Thị Thanh Nữ 28/01/2006 Thôn 1 Phú Đa, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306003040 

117 Thái Phạm Văn Nam 01/07/2004 Thôn 7, X. Lam Sơn, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204025632 

118 Thắng Nguyễn Hữu Nam 28/04/2006 Hiệp Thuận 2, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206080151 

119 Thắng Nguyễn Quyết Nam 15/10/2005 X. Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải 

Phòng 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205013197 

120 Thành Nguyễn Cao Nam 21/06/2002 Thôn Lỗ Trường, X. Thụy Trường, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002605 

121 Thảo Nguyễn Phương Nữ 16/09/2006 Thôn Nghĩa Dũng, X. Đại Sơn, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306016163 
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122 Thông Đào Minh Nam 07/03/2006 Cụm 10, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023314 

123 Thư Đào Thị Minh Nữ 23/06/2004 Thôn Ô Mễ 3, X. Tân Phong, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304003817 

124 Thư Trương Trần Minh Nữ 19/05/2006 Đường 4 Kp3, P. Linh Tây, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079306002626 

125 Thư Vũ Minh Nữ 25/01/2006 730 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021831 

126 Thương Nguyễn Thị Hoài Nữ 19/03/2000 Xóm 3, X. Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, T. 

Nghệ An 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300025026 

127 Thùy Nguyễn Xuân Nam 23/07/2006 Thôn Hậu Trữ, X. Thụy Duyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206019378 

128 Thủy Bùi Bích Nữ 28/04/2005 Thôn Nam Bãi, X. Nam Thượng, H. 

Kim Bôi, T. Hòa Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305008183 

129 Thủy Đặng Thị Thu Nữ 10/08/2005 Thôn Đồng Bông, X. Quảng Lạc, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305000322 

130 Thủy Nguyễn Thu Nữ 06/02/2003 Thôn 1, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303053913 

131 Thủy Vương Kim Nữ 26/08/2002 Na Khui, TT. Mường Khương, H. 

Mường Khương, T. Lào Cai 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302000684 

132 Toàn Hoàng Văn Nam 12/01/2006 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206020176 

133 Toàn Nguyễn Khánh Nam 02/12/2005 Tổ 18, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205007336 

134 Toàn Nguyễn Văn Nam 20/10/1997 Thôn Mỹ Giang, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097018536 

135 Trâm Vũ Thùy Nữ 19/02/2006 Cụm 4, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007669 

136 Trang Đặng Huyền Nữ 29/11/2004 Thôn Vi Sơn, X. Đông Sơn, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304010205 

137 Trang Đào Huyền Nữ 28/06/2005 Thôn 10, X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305006842 
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138 Trang Nguyễn Thị Nữ 09/05/2004 Hiệp Thuận 3, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028007 

139 Trang Nguyễn Thu Nữ 30/08/2003 Thôn Chùa Ngụ, X. Đắc Sở, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303044400 

140 Trang Trần Thị Thu Nữ 26/03/2004 X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008681 

141 Trang Trần Thu Nữ 04/07/2005 Thôn Cộng Hòa, X. Đông Quang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005430 

142 Trọng Vũ Khắc Nam 13/05/2004 Xóm Hạnh Phúc, X. Xuân Phú, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204017863 

143 Trung Nguyễn Quốc Nam 11/06/2004 Ô 4 Khu A, TT. Hậu Nghĩa, H. Đức 

Hòa, T. Long An 

X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 080204001796 

144 Tuấn Đinh Công Nam 22/07/2006 Thôn Bản Nhàn, X. Hùng Việt, H. 

Tràng Định, T. Lạng Sơn 

X A1K29202

4 
A1 SH lại (L) 020206001139 

145 Tuấn Nguyễn Văn Nam 21/08/2006 Hạnh Lâm, X. Hiển Khánh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206026787 

146 Tuệ Bùi Quang Nam 31/10/2005 Thôn Chi Phong, X. Trường Yên, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 
X A1K35202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003858 

147 Tuyển Lương Văn Nam 05/09/2003 Xóm 14, X. Tân Linh, H. Đại Từ, T. 

Thái Nguyên 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203002362 

148 Việt Nguyễn Quốc Nam 01/08/2006 Xóm 1, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206030007 

149 Việt Nguyễn Sỹ Hoàng Nam 07/08/2006 6 Tổ 14 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017469 

150 Vy Phan Yến Nữ 01/10/2003 Tổ 62 Khu 5, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, 

T. Quảng Ninh 
X A1K36202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303001717 
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